
Stt Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số
Khoa/

Ban
Hình thức thi

Thời 

gian thi
Ngày thi

Ca 

thi

1
Trần 

Trung
Kiệt MATH1314 Giải tích DH20CS01 CS01     77   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
09/08/2021 5

2

Trịnh 

Thị 

Thanh

Hải MATH1314 Giải tích DH20CS02 CS02     74   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

3 Vũ Văn Hưng MATH1314 Giải tích DH20CS03 CS03     74   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
09/08/2021 5

4 Nguyễn Quyết MATH1314 Giải tích DH20IM01 IM01     77   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

5
Nguyễn 

Đăng
Minh MATH1314 Giải tích DH20IM02 IM02 67 CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

6

Trịnh 

Thị 

Thanh

Hải MATH1314 Giải tích DH20IT01 IT01     80   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

7

Trịnh 

Thị 

Thanh

Hải MATH1314 Giải tích DH20IT02 IT02     80   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

8

Trịnh 

Thị 

Thanh

Hải MATH1314 Giải tích DH20IT03 IT03     80   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
10/08/2021 5

Giảng viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH MÔN THI TRỰC TUYẾN TRÊN LMS DO LỖI HỆ THỐNG LMS

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT THI TỪ NGÀY 02/08/2021)
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Khoa/
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Ngày thi

Ca 
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9 Vũ Văn Hưng MATH1314 Giải tích DH20KI01 KI01     86   CB
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
09/08/2021 5

10
Trần 

Trung
Kiệt MATH1314 Giải tích DH20KI02 KI02     86   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
09/08/2021 5

11
Trần 

Trung
Kiệt MATH1314 Giải tích DH20KI03 KI03     83   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
09/08/2021 5

12
Cao 

Minh
Trí BADM3304 Quản trị thương hiệu QT19DB02 Q9D2     55   QT

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
13/08/2021 5

13
Cao 

Minh
Trí BADM3304 Quản trị thương hiệu QT19DB04 Q9D4     55   QT

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
13/08/2021 5

14 Võ Thị
Phươn

g
FINA2334 Thị trường tài chính DH20KK01 KK01     70   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

15
Nguyễn 

Văn
Điệp FINA2334 Thị trường tài chính DH20KK02 KK02     61   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

16
Nguyễn 

Lê Ngọc
Hoàn FINA2334 Thị trường tài chính DH20KT01 KT01     70   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

17
Nguyễn 

Văn
Điệp FINA2334 Thị trường tài chính DH20KT02 KT02     75   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

18
Nguyễn 

Lê Ngọc
Hoàn FINA2334 Thị trường tài chính DH20KT03 KT03     68   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5



Stt Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số
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Ca 
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19
Nguyễn 

Thị ánh
Như FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB01 T9D1     32   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

20
Phan 

Quỳnh
Trang FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB02 T9D2     38   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

21
Phan 

Quỳnh
Trang FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB03 T9D3     32   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

22
Nguyễn 

Thị ánh
Như FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB04 T9D4     37   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

23

Nguyễn 

Hoàng 

Thanh

Nga FINA3320 Thị trường tài chính TN19DB05 T9D5     38   TC
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

24 Võ Thị
Phươn

g
FINA2334 Thị trường tài chính DH19TN01 TN91     75   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

25 Võ Thị
Phươn

g
FINA2334 Thị trường tài chính DH19TN02 TN92     74   TC

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 11/08/2021 5

26 Vũ Hữu Thành FINA2334 Thị trường tài chính DH19TN03 TN93     75   TC
Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
80 12/08/2021 5

27
Võ 

Thanh
Hải MATH6303

Xác suất và Thống 

kê
KT20DB01 K0D1     60   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
14/08/2021 5

28
Võ 

Thanh
Hải MATH6303

Xác suất và Thống 

kê
KT20DB02 K0D2     54   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
14/08/2021 5



Stt Mã môn Tên môn Lớp Nhóm Sỉ số
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29
Nguyễn 

Đăng
Minh MATH6303

Xác suất và Thống 

kê
KT20DB03 K0D3     47   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
14/08/2021 5

30 Nguyễn Quyết MATH6303
Xác suất và Thống 

kê
KT20DB04 K0D4     49   CB

Thi trắc nghiệm 

trên LMS (đề mở)
14/08/2021 5

Thời gian thi: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Ca 1: bắt đầu lúc 7g30 KT. TRƯỞNG PHÒNG

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ca 3: bắt đầu lúc 13g30

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30 (đã ký)

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00

Lê Thị Vũ Anh


